
一般體檢
英:General Physical

 Exam

泰:การตรวจทั่วไป

越:Khám tổng quát

印:Pemeriksaan 

Umum

測量身高、體重、體溫、

血壓、脈搏、視力
英:Height, Weight, Temperature, BP, 

Pulse, Vision

泰:ส่วนสูง น ้าหนัก อณุหภูมิ ความดัน ชีพจร 

การมองเห็น

越:Chiều cao, cân nặng, nhiệt độ, huyết 

áp, mạch, thị lực

印:Tinggi badan, berat badan, suhu, 

tekanan darah, denyut nadi, penglihatan

●

●

●

$1,300

其他類別外國技術人力（如：機構看護工、廠勞等），

滿三年回歸我國職安衛生署檢查。

外國技術人力胸部X光肺結核檢查暨身體檢查

檢查費用
英:Examination Fee

泰:คา่ตรวจ

越:Phí khám

印:Biaya pemeriksaan

外國技術人力胸部X光肺結核檢查暨身體檢查
(適用滿期三年後之家庭看護工及多元陪伴照顧服務員)

備註

檢查項目

Item

รายการตรวจ

Hạng mục

Jenis

檢查內容

Content

รายละเอยีด

Nội dung

Rincian

胸部X光
英:Chest X-ray

泰:เอกซเรย์ทรวงอก

越:X-quang ngực

印:Rontgen Dada

醫師問診、理學檢查
英:Doctor Consultation、Physical Exam

泰:พบแพทย、์ตรวจรา่งกาย

越:Khám bác sĩ、Khám thể chất

印:Konsultasi Dokter、Pemeriksaan fisik


